ĐẶC TÍNH CỦA OZONE
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	- Ozone là chất khí có mùi hắc đặc trưng và trong suốt, ở nồng độ cao ozone có màu xanh da trời, ở thể lỏng có màu lục thẫm, ở nồng độ thấp có mùi cỏ non (rất dễ nhận thấy sau các trận mưa giông, không khí trong lành trên các cánh đồng). Phân tử lượng 48, điểm tan:-192.70C, điểm sôi: -111.90C.

- Ozone có công thức hoá học là O3 không bền vững, khó bảo quản, dễ phân giải trong thời gian ngắn, nếu được tiếp xúc với hơi nước, bạc… thì sự phân giải sẽ nhanh hơn. O3 khi phân giải tạo thành phân tử oxy và nguyên tử oxy.




O3→ O2 + O

- Các nguyên tử oxy nhanh chóng kết hợp với nhau thành phân tử oxy. 

O + O → O2
- Ozone tan trong nước tạo thành nước ozone.

Ozone không bền vững và không thể lưu trữ trong bình chứa nên phải dùng máy sản xuất khí ozone ngay tại nơi sử dụng.

Độ hoà tan của ozone cao gấp 13 lần so với độ hoà tan của oxy trong nước. Khi tan trong nước ozone sẽ mất mùi, nồng độ tan trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ, tính tan tăng lên nếu: áp suất tăng, nhiệt độ tăng, nồng độ ozone tăng. Tốc độ phân huỷ của ozone trong nước phụ thuộc vào nồng độ muối, độ PH và nhiệt độ. 
Ở trong nước, độ PH càng thấp thì khả năng phân huỷ của ozone càng nhanh.

Ozone có tính oxy hoá mạnh nên thường được sử dụng để xử lý không khí nhiễm khuẩn, nước trong y tế, nước dùng trong sinh hoạt, nước thải, lượng ozone cần thiết phụ thuộc vào chất cần khử.

I. Đặc tính và tác dụng của Ozone

*Công dụng:

1.  Làm sạch nước sinh hoạt, nước thải.

2. Khử trùng, diệt vi khuẩn, thuốc trừ sâu trong nước.

3. Khử trùng, diệt virut, diệt vi khuẩn trong môi trường không khí.

4. Làm sạch nước dùng trong bể bơi.

5. Khử các loại mùi.

6. Sát khuẩn.

*Kết quả:

1. Xử lý ôxi hoá chất hữu cơ, vô cơ: đạt được hiệu quả tiêu bọt, khử màu và khử mùi.

2. Vì sức phá hoại sinh vật mạnh nên giết chết các đám sinh vật hoặc rong rêu: đạt được hiệu quả sát khuẩn, diệt rong rêu, ức chế bùn.

*Đặc điểm:

Ozone cuối cùng cũng phân tích thành ôxi cho nên ít có tính lưu lại.
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HÌNH MÔ TẢ NGUYÊN LÝ CHUYỂN HOÁ CỦA KHÍ OZONE
II. Các thông tin về ứng dụng
1. Sự ôxi hoá làm sạch môi trường bằng ozone: 
Ozone thường được dùng ở các đường dẫn nước, nơi chứa nước công cộng nhằm mục đích sát trùng, tẩy mùi cũng như tẩy màu. Hiện nay nó được sử  dụng một cách rộng rãi để xử lý nước sinh hoạt, nước thải tại các khu công nghiệp. Trong y tế, nó cũng được ứng dụng ở các trường hợp như xử lý diệt vi rút, vi khuẩn trong nước cũng như trong không khí ở các phòng khám và điều trị. Đối với việc diệt trong không khí, trong phòng làm việc cũng như trong các kho tàng, kho lạnh, người ta dùng khí Ozone một cách thích hợp. 

Như vậy phạm vi ứng dụng của Ozone rất rộng, tuy có hạn chế trong công nghiệp qui mô lớn nhưng trong công nghiệp qui mô vừa và nhỏ hoặc dùng trong gia đình, nó có rất nhiều ứng dụng. Ozone rất thích hợp khi sử dụng để sát trùng, khử mùi, khử màu bởi khả năng ôxi hoá mạnh và sau quá trình xử lý không để lại độc tính cho sản phẩm.

2. Sử dụng khí Ozone.

*Tác dụng làm sạch của Ozone.

Các ví dụ ứng dụng chủ yếu của khí Ozone chỉ ra trên bảng 1 không những có ích  trong việc làm sạch môi trường bằng cách sát khuẩn cũng như khử mùi mà còn có hiệu quả đối với việc giữ gìn độ tươi của rau và thịt cá. 

	Phân vùng
	Đối tượng
	Mục đích
	Nồngđộ(mg/m3)

	Lưu thông, công nghiệp
	Nghiệp vụ dùng đông lạnh – kho lạnh
	Thịt ăn kho lạnh (Thịt miếng chín) Bảo quản lạnh rau quả (Sát khuẩn), kéo dài thời gian bảo quản
	0,1 – 0,5

	Chế biến thực phẩm
	Chỗ để thức ăn, tủ
	Làm sạch (Sát khuẩn khử mùi) quần áo làm việc - máy móc – môi trường làm việc
	0,04 – 0,4

	Bệnh viện
	Phòng khám – phòng đón tiếp – phòng thủ thuật
	Phòng trừ lây nhiễm thứ cấp  bên trong bệnh viện (Sát khuẩn, khử mùi)
	0,1 – 5

	Chăn nuôi
	Nơi nuôi gà, lợn
	Phòng bệnh truyền nhiễm – khử khí hôi (Sát khuẩn, khử mùi)
	0,1 – 0,4

	Nhà ở
	Phòng ở, bếp, tủ, phòng vệ sinh, vật cảnh
	Phòng sâu bọ, ruồi muỗi… Phòng bệnh truyền nhiễm  con vật cảnh, khử mùi.
	0,02 – 0,5

	Công trình xây dựng 


	Phòng chứa rác, bếp, nhà vệ sinh công cộng
	khử mùi

khử khí độc
	0,02 – 0,5

	Các ngành công nghiệp
	Công nghiệp bán dẫn, xử lý khói thải
	Khử lưu huỳnh, Nitric
	>50.000

>30.000


Bảng 1: Liều lượng sử dụng khí Ozone
*Lượng Ozone sử dụng.

Nồng độ Ozone được điều chỉnh tuỳ theo sự tồn tại của sinh vật hoặc con người. Đối với thực phẩm cũng cần khống chế nồng độ (bảng 2) để tránh làm ảnh hưởng đến phẩm chất cũng như giữ độ tươi cho thực phẩm.
	Thực phẩm
	g/1000m3/hr

	Thịt ăn nhiều mỡ, chế phẩm nông sản chua, cá nhiều mỡ

Phòng nhiệt độ thấp bảo quản trứng 

Xử lý Ozone liên tục đối với rau quả

Thịt mỡ
	1,0 – 2

1,5 – 3

2,0 – 4

3,0 – 5


Bảng 2: Mức độ sử dụng Ozone
*Chu kỳ bán giảm của Ozone.

Ozone trong không khí tự phân giải theo thời gian, suy giảm tự nhiên theo đường cong logarit. Tuy nhiên do tác dụng ôxi hoá của Ozone lên các chất hữu cơ, chất vô cơ cũng như các phân tử nước nên quá trình suy giảm bị đẩy nhanh. Tốc độ suy giảm được biểu thị bằng chu kỳ bán giảm (là thời gian để nồng độ giảm còn 1/2 trong cùng điều kiện).

*Lượng Ozone cung cấp và nồng độ giới hạn. 

Trong phòng kín nếu cung cấp Ozone liên tục thì nồng độ sẽ tăng dần lên nhưng không được vượt quá giới hạn cho phép.

Nồng độ giới hạn này được tính theo công thức sau:

X = Z.T/0,693V

Trong đó:

V: Thể tích của phòng (m3)

X: Nồng độ giới hạn (ppm)

Z: Lượng Ozone sinh ra (g/h)

T: chu kỳ bán giảm, trong không khí nó được xác định bằng thực      nghiệm và có giá trị: 0.99 giờ

Trên hình 1 biểu diễn quá trình tăng lên của nồng độ Ozone khi cung cấp liên tục và quá trình giảm theo đường cong logarit của nồng độ sau khi ngừng cung cấp.

Chu ký bán giảm trong một số trường hợp kéo dài nhiều giờ nhưng thường thì chỉ là nhiều phút, trong trường hợp đó nồng độ giới hạn trở nên thấp hơn.


Hình 1: Chu kỳ tăng - giảm nồng độ Ozone

*Thiết bị làm sạch không khí.

Thiết bị Ozone được sử dụng để làm sạch không khí trong phòng làm việc cũng như phòng ở. Khi đó việc làm tuần hoàn không khí trong phòng được dùng bằng quạt máy thổi. Khi có người hoặc sinh vật ở trong phòng, Ozone được vô hại bằng bộ lọc than hoạt tính. Còn trong trường hợp không có người, Ozone được đưa trực tiếp vào để thực hiện việc sát khuẩn mạnh hoặc khử mùi hôi.  

Nếu sử dụng trong phòng làm việc thì không cần cung cấp Ozone liên tục, chỉ cần cung cấp mỗi ngày một số lần trong một số giờ nào đó mà vẫn đạt được hiệu quả. Trong trường hợp này, tuỳ theo độ lớn của phòng, mục đích sử dụng cũng như chu kỳ bán giảm mà cùng với sự điều tiết đối với việc cắt chính xác lượng Ozone sinh ra, người ta xác định chu kỳ thời gian một lần cung cấp Ozone và khoảng thời gian dừng cung cấp Ozone.

3. Sử dụng Ozone hoà tan.

*Tác dụng làm sạch bằng Ozone.

Người ta sử dụng Ozone hoà tan để làm sạch nước, khử mùi, sát trùng, khử thuốc trừ sâu. Nó cũng được dùng trong lĩnh vực chế biến rau quả, thực phẩm cũng như nuôi cá, tôm, súc vật.   

*Những điểm cần lưu ý trong việc dùng Ozone hoà tan.

Đó là: Dùng Ozone ở mức độ nào, hoà tan Ozone vào nước như thế nào, xử lý khí Ozone thải như thế nào phải tuỳ theo mục đích sử dụng. 

*Nồng độ Ozone. 

Nồng độ Ozone được điều chỉnh tuỳ theo tình trạng tiếp xúc với sinh vật và con người. Đối với thực phẩm, cần phải khống chế mức độ Ozone để đạt mục đích và không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng. 
* Chu kỳ bán giảm Ozone trong nước. 

Chu kỳ bán giảm Ozone trong nước ngắn hơn chu kỳ bán giảm của khí  Ozone nên ở nước trung tính có nhiệt độ bình thường cần cung cấp nhiều Ozone hơn. Trong trường hợp như vậy, để đạt được nồng độ theo mục đích đề ra cần thiết lượng Ozone lớn hơn rất nhiều.

*Khi hoà Ozone vào nước. 

Đối với việc trộn  khí Ozone vào nước, các tác động sau đây tương đương với nhau:

1. Làm nhỏ hạt khí.

2. Tăng cao nồng độ khí Ozone. 

3. Giảm  nhiệt độ chất lỏng.

Bảng 3: Cách sử dụng Ozone hoà tan.

	Phân vùng
	Đối tượng
	Mục đích
	Nồng độ trong nước (mg/l)

	Xử lý trên bề mặt nước
	Dùng ở đường nước công cộng

Nước uống dùng trong gia đình
	Dùng nước sạch (sát khuẩn, khử mùi)

Khử khuẩn, khử mùi cho nước uống
	Khi sát khuẩn 0,4 -0,5 mg/l

Dùng với than hoạt tính

	Công nghệ chung xử lý nước
	Dùng dưới đường nước công cộng

Nước công trường – bệnh viện nhiễm màu
	Khử màu – khử mùi – sát trùng

Xử lý nước thải
	10 – 40 mg/l đối với vật xử lý

Tuỳ theo thành phần của nước.

	Chế biến thức ăn tươi sống
	Sát trùng nước muối  các loài sò, cá

Sát trùng làm sạch rau

Tẩy sạch, khử trùng nơi chế biến thức ăn
	Sát trùng nước

Giữ gìn độ tươi

Sát trùng sàn – dụng cụ chế biến
	Nước Ozone 

0,4 – 3 mg/l

	Chữa trị bệnh
	Máy móc chữa bệnh

Chữa trị nha khoa
	Diệt trùng, khử khuẩn
	Trên 0,4 mg/l

47 – 61 ppm


	      mg/l    

Nước          
	0
	10
	20
	30
	40
	50

	0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

1,8

2,0

2,5

3,0
	77

154

309

463

618

773

927

1,159

1,391

1,546

1,933

2,319
	121

243

486

729

972

1,261

1,459

1,824

2,189

2,432

3,040

3,648
	162

325

650

976

1,301

1,627

1,952

2,440

2,929

3,254

4,068

4,881
	201

402

805

1,207

1,610

2,012

2,415

3,019

3,623

4,025

5,032

6,038
	237

474

948

1,442

1,896

2,570

2,844

3,535

4,267

4,741

5,926

7,111
	271

543

1,086

1,629

2,172

2,715

3,258

4,072

4,887

5,430

6,787

8,145


Bảng 4: Áp suất nồng độ khí mg/l (Y ppm) tương đương với nồng độ nước   Ozone (C ppm)
*Độc tính của Ozone

Hình 5: Đường cong biểu diễn giới hạn cho phép Ozone trong không khí đối với con người.

*Chuẩn an toàn trong môi trường làm việc (khuyến cáo về độ giới hạn cho phép).

Nhật Bản: 0,1ppm (hay 0,2mg/m3); Hoa Kỳ: 0,1ppm; Nga: 0,05ppm

*Bảng chuyển đổi nồng độ Ozone

	Nồng độ dung tích
	g/m3 (không khí)

mg/l (không khí)
	ppm

	
	0,00214
	1

	
	1
	467

	Nồng độ trong nước
	1mg/l (nước)
	1


*Tính chống Ozone của các vật liệu

	Loại chất
	Vật liệu
	Đánh giá

	Kim loại
	Thép không rỉ

Titan

Nhôm

Crôm – Niken

Sắt - đồng
	Rất tốt

Rất tốt

Tốt

Bình thường

Kém

	Chất dẻo

(plastic)
	Teflon

Polivinil chlorite

Nylon

Polypropylene

F.R.P (chất dẻo gia cường bằng bông thuỷ tinh)

Absorption Styron
	Rất tốt

Rất tốt

Tốt

Kém

Bình thường

Kém

	Cao su
	Bitum

Cao su ethylene propylene

Cao su silicon – cao su urethane

Cao su tự nhiên, nitrile,nisoprene
	Rất tốt

Tốt

Tốt

Kém

	Thuỷ tinh
	Vô cơ
	Rất tốt


vùng nguy hiểm 


vùng độc tính dài hạn


vùng độc tính nhất thời


vùng kích thích không độc


vùng triệu chứng không độc


vùng không triệu chứng
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